
1 Lê Thị Hải An 15/08/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

2 Nguyễn Vũ Khánh An 22/06/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

3 Dương Hà Anh 12/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

4 Lại Minh Anh 22/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

5 Lê Tùng Anh 03/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

6 Ngô Thị Ngọc Anh 27/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

7 Ngô Tú Anh 01/08/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

8 Nguyễn Mai Anh 26/02/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

9 Nguyễn Mai Anh 12/10/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

10 Nguyễn Ngọc Hà Anh 01/10/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

11 Nguyễn Phương Anh 13/10/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

12 Phạm Quỳnh Anh 22/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

13 Phạm Thị Minh Anh 25/06/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

14 Phùng Gia Bảo Anh 12/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

15 Nguyễn Minh Ánh 20/02/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

16 Trịnh Huy Gia Bảo 22/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

17 Nguyễn Hữu Bình 25/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

18 Phạm Thiện Căn 01/04/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

19 Phạm Huệ Chi 17/04/2010 Thành phố Hà Nội Nữ Kinh

20 Vũ Hoàng Thùy Chi 08/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

21 Lương Thanh Chúc 15/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

22 Đỗ Hải Đăng 09/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

23 Vũ Hải Đăng 06/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

24 Đỗ Thành Đạt 05/10/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

25 Hà Mạnh Huy Đạt 25/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

26 Nguyễn Duy Đạt 09/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

27 Lương Ngọc Anh Đức 07/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

28 Nguyễn Anh Đức 26/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

29 Đào Vũ Dũng 23/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

30 Phạm Mạnh Dũng 22/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

31 Phạm Tiến Dũng 21/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

32 Phan Tuấn Dũng 17/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

33 Nguyễn Hoàng Dương 24/10/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

34 Nguyễn Thùy Dương 22/02/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc



35 Phạm Vũ Băng Dương 23/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

36 Phan Đăng Dương 15/07/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

37 Phạm Đức Minh Duy 07/03/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

38 Phan Hải Duy 25/10/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

39 Nguyễn Hương Giang 13/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

40 Nguyễn Thùy Giang 04/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

41 Nguyễn Thu Hà 21/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

42 Tăng Tân Hà 29/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

43 Phạm An Hải 18/08/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh

44 Tần Lê Hải 18/09/2010 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh

45 Hoàng Thị Thu Hằng 09/08/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

46 Đỗ Minh Hiếu 01/06/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

47 Dương Văn Hiếu 09/04/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

48 Nguyễn Lê Trung Hiếu 02/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

49 Trần Văn Hiếu 19/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

50 Nguyễn Minh Hoàng 15/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

51 Phạm Huy Hoàng 23/02/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

52 Tăng Minh Hương 05/06/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

53 Vũ Huyền Hương 26/03/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

54 Nguyễn Thúy Hường 07/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

55 Vũ Thu Hường 27/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

56 Nguyễn Bích Huyền 13/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

57 Đỗ Xuân Khang 17/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

58 Vũ Thế Khang 29/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

59 Nguyễn Duy Khánh 15/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

60 Ninh Quốc Khánh 08/06/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

61 Vũ Đức Khánh 24/03/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

62 Nguyễn Đăng Khoa 15/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

63 Đỗ Gia Lâm 10/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

64 Phùng Lê Lâm 06/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

65 Bùi Trọng Lân 01/03/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

66 Lương Thị Mai Linh 14/07/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

67 Nguyễn Hoàng Linh 03/02/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

68 Phạm Phương Linh 21/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

69 Trịnh Khánh Linh 18/04/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

70 Vũ Ngọc Linh 03/02/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

71 Vũ Phương Linh 29/10/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

72 Phạm Hoàng Lộc 29/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

73 Lê Đức Long 11/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh



74 Ngô Đức Long 01/07/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

75 Nguyễn Hải Long 31/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

76 Nguyễn Hoàng Long 07/02/2009 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

77 Hoàng Ngọc Luân 09/06/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

78 Nguyễn Đức Mạnh 09/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

79 Trịnh Họa Mi 08/02/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

80 Đinh Quang Minh 03/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

81 Đồng Xuân Minh 07/04/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

82 Nguyễn Anh Minh 25/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

83 Nguyễn Hiền Minh 14/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

84 Nguyễn Hoàng Minh 11/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

85 Nguyễn Tiến Minh 01/07/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

86 Nguyễn Tuấn Minh 18/02/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

87 Trần Bình Minh 11/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

88 Hoàng Thị Hà My 19/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

89 Nguyễn Trà My 13/08/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

90 Nguyễn Hà Nam 30/04/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

91 Phùng Hải Nam 18/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

92 Nguyễn Thu Ngân 03/02/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

93 Phạm Như Bảo Ngân 22/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

94 Đinh Thị Hồng Ngọc 18/02/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

95 Nguyễn Minh Ngọc 24/08/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

96 Phan Khánh Ngọc 11/07/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

97 Nguyễn Thảo Nguyên 21/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

98 Nhân Thị Thanh Nhàn 06/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

99 Đỗ Long Nhật 10/02/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

100 Nguyễn Thị Lan Nhi 27/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

101 Nguyễn Tiến Phát 25/06/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

102 Nguyễn Thanh Phúc 12/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

103 Phạm Minh Phúc 04/03/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

104 Trần Gia Phúc 09/08/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

105 Trần Vũ Gia Phúc 04/10/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

106 Hoàng Minh Phương 11/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

107 Nguyễn Thị Mai Phương 15/03/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

108 Phạm Lưu Bảo Phương 01/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

109 Lê Minh Quân 30/04/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

110 Phạm Minh Quân 08/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

111 Phạm Văn Quyền 08/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

112 Vũ Tấn Sang 28/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh



113 Đào Xuân Sơn 27/07/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

114 Hoàng Hải Sơn 07/10/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

115 Nguyễn Xuân Thắng 06/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

116 Phan Huyền Thanh 11/06/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

117 Trần Lê Thảo 30/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

118 Trịnh Phương Thảo 01/08/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

119 Nguyễn Trường Thịnh 30/06/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

120 Nguyễn Thị Anh Thơ 19/07/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

121 Bùi Anh Thư 17/08/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

122 Đỗ Anh Thư 24/11/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

123 Lê Minh Thư 27/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

124 Nguyễn Anh Thư 23/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

125 Nguyễn Hà Thư 25/06/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

126 Lương Thanh Thủy 08/10/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

127 Lâm Thủy Tiên 24/07/2010 Tỉnh Yên Bái Nữ Kinh

128 Phan Thanh Trúc 21/09/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

129 Trịnh Xuân Trường 03/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

130 Nguyễn Tuấn Tú 31/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

131 Nguyễn Thế Tuấn 09/04/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

132 Phùng Đỗ Cát Tường 06/12/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

133 Nguyễn Tú Uyên 15/07/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

134 Nguyễn Khánh Vân 13/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

135 Phạm Thanh Vân 15/06/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

136 Nguyễn Ngọc Tường Vi 09/08/2010 Tỉnh Bình Thuận Nữ Kinh

137 Lê Hoàng Vũ 24/03/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

138 Phạm Hoàng Vũ 29/08/2010 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh

139 Ngô Phương Vy 25/05/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh

140 Lại Thị Hải Yến 16/01/2010 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh



Tên trường Huyện(TX,TP) Mã trường Nhóm ƯT

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310014680

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310007651

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310017066

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310008477

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210015336

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310006546

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310014749

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310015178 ĐT3

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310007237

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310003403

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310016816

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310009568

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310002559

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310005088

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310001421

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210010576

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210002689

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 022210000862

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310012565

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310014768

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310010478

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210007242

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210006875

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210018285

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210012406

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210008614

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210011607

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210047507

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210020202

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210005988

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210004766

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210019744

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210009697

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310013665
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Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310009371

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210002569

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210013886

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210012130

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310013169

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310003667

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310009636

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310007952

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 079210015822

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210008612

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310014169

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210001874

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210010980

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210012511

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210012369

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210011233

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210018694

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310009126

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310005823

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310016519

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310006405

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310001559

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210020035

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210011254

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210011360

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210011170

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210012093

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210003809

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210001425

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210001960

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210010176

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310008913

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310011492

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310001560

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310002884

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310004056

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310003707

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210004855

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210017975



Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210008454

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210016762

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031209018320

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210018082

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210016285

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310007416

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210015917

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210015256

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210005946

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210017040

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210012170

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210009213

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210013613

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210019648

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310012961

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310001090

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210010876

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031210005167

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310007702

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310007539

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310000498

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310011923

Trường THCS Lương Khánh Thiện Huyện An Lão 31313517 031310001553
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